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Manufacturer reference / Tài liệu tham khảo
REFERENCE BATCH ONLY / CHỈ THAM KHẢO LÔ GHI TRÊN PHIẾU

Source 1 of 1 / Nguồn 1/1

Product / Sản phẩm Đạm đậu Hà Lan - Pea Protein

Manufacturer / Nhà sản xuất Yantai Shuangta Food Co., Ltd.

Exact source grade / Cấp trên phiếu Pea Protein 85% (D)

Reference lot / Lô tham khảo 3700D04019DB241822

Manufactured / Ngày sản xuất 2024-10-17

Expiry / Hạn dùng 2027-10-16

Shuangta 85% (D) only; protein 85.7% is measured on a dry basis. Lower-section analytes are periodic analyses, not all
routine batch tests.

Chỉ áp dụng Shuangta 85% (D); protein 85,7% tính trên chất khô. Các chỉ tiêu ở phần dưới là phân tích định kỳ, không
phải tất cả đều kiểm tra mỗi lô.

Current Nguyên Hỷ stock grade and lot are not verified. Confirm the supplied grade and request its current-lot COA
before using this reference.
Chưa xác minh cấp và lô hàng hiện có tại Nguyên Hỷ. Xác nhận cấp được cung cấp và yêu cầu COA của lô hiện tại
trước khi sử dụng tài liệu này.

Publicly hosted manufacturer-headed source. Hosting, a printed stamp or a signature does not independently authenticate issuance or establish
supplier authorization. Original source-page content is reproduced unchanged.
Nguồn công khai có tên nhà sản xuất. Việc lưu trữ, con dấu hoặc chữ ký không xác thực độc lập việc phát hành hay quyền của nhà cung cấp. Giữ
nguyên nội dung trang nguồn.

This bilingual notice is added by Nguyên Hỷ and is not a manufacturer-issued COA. / Thông báo song ngữ do Nguyên Hỷ thêm, không phải COA do
nhà sản xuất cấp.

Public source / Nguồn công khai:
https://cbstyle.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/upload2/6c847546-5556-428c-803a-d3cda8de4bc1.pdf
Reviewed 2026-10-10 | SHA-256: e90d0fa015240b62a70fb000a546ebe8121a7f93e252128fc9207da0c3bcf4e0



烟台双塔食品股份有限公司
Yantai Shuangta Food Co., Ltd. 

Add: Jinling Town, Zhaoyuan City, Shandong Province, China. 265404 
Tel: (86)535-8373886   Fax: (86)535-8070666 

Test Report 
Product Name Pea Protein 85% (D) Production Date OCT.17, 2024 Test Date OCT.17, 2024 

Batch No. 3700D04019DB241822 Quantity 24mt Expiry Date OCT.16, 2027 

Analysis Criterion Method Result 

Appearance Powder Q/YST 0001S Conforms 

Color Light Yellow to Yellow Q/YST 0001S Conforms 

Moisture ≤10% GB 5009.3 6.71% 

Protein (Dry Basis) ≥85% GB 5009.5 85.7% 

Fat ≤12% GB 5009.6 8.10% 

Dietary  Fiber ≤5% GB 5009.10 2.21% 

Ash ≤6% GB 5009.4 3.12% 

Ph 6.8-7.2 GB 5009.237 6.88 

Gluten ≤5mg/kg Elisa <5mg/kg 

Soy ≤2.5mg/kg Elisa <2.5mg/kg 

Total Plate Count <10000CFU/g GB 4789.2 500CFU/g 

Yeast and Molds <50CFU/g GB 4789.15 <10CFU/g 

Total Coliforms ≤30CFU/g GB 4789.3 <10CFU/g 

Salmonella Negative FDA/BAM onine chapter5 Negative 

Escherichia Coli Negative 3M Negative 

The above items are based on routine batch analysis. 

Staphylococcus aureus(CFU/25g) Negative 3M Negative 

Arsenic(ppm) ≤0.50    GB 5009.11 <0.10 

Cadmium(ppm) ≤0.20     GB 5009.15 <0.07 

Lead(ppm) ≤0.20      GB 5009.12 <0.06 

Mercury(ppm) ≤0.20     GB 5009.17 <0.01 

The above items are based on periodic analysis. 

检验 Test  SU PINGPING 审核 Check WU SHIMIN 盖章 Stamp 


